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I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Kiến thức:
Chủ đề 5. Ứng dụng Tin học
- Biết sắp xếp một cách lôgic và trình bày dưới dạng sơ đồ tư duy các ý tưởng, khái niệm.
- Giải thích được lợi ích của sơ đồ tư duy, nêu được nhu cầu sử dụng phẩn mềm sơ đổ tư duy trong học tập và trao đồi thông tin.
- Tạo sơ đổ tư duy đơn giản bằng phần mếm.
- Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản.
- Trình bày được tác dụng của công cụ căn lề, định dạng văn bản.
- Thực hiện được việc định dạng văn bản, trình bày trang văn bản và in.
- Biết được ưu điểm của việc trình bày thông tin ở dạng bảng.
- Trình bày được thông tin ở dạng bảng bằng phẩn mềm soạn thảo văn bản.
Chủ đề 6. Ứng dụng Tin học
- Biết được khái niệm thuật toán.
- Biết thuật toán có thể mô tả dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối.
- Biết ba cấu trúc điều khiển thuật toán: tuần tự, rẽ nhánh và lặp.
- Mô tả được thuật toán đơn giản có các cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ khối
- Biết được chương trình là mô tả một thuật toán để máy tính "hiểu" và thực hiện được.
- Biết xác định đầu vào, đầu ra của bài toán.
2. Năng lực:
- Phát triển năng lực sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông
- Phát triển năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học và năng lực hợp tác trong môi trường số.
- Phát triển năng lực tổ chức và trình bày thông tin.
3. Phẩm chất:
- Rèn luyện tính cẩn thận, chăm chỉ, làm việc khoa học, chính xác
4. Hình thức kiễm tra: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.
II. NỘI DUNG ÔN TẬP
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM
Phần 1.1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Hãy đánh [image: ] vào đáp án đúng 
Câu 1: Sơ đồ tư duy là gì?
A. Một sơ đồ trình bày thông tin trực quan bằng cách sử dụng từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, các đường nối để thể hiện các khái niệm và ý tưởng
B. Văn bản của một vở kịch, bộ phim hoặc chương trình phát sóng
C. Bản vẽ kiến trúc một ngôi nhà
D. Một sơ đồ hướng dẫn đường đi
Câu 2: Để tạo sơ đồ tư duy em cần phải:
A. vẽ chủ đề chính ở bên phải tờ giấy để tiện kết nối chủ đề chính với các chủ đề phụ
B. tạo nhánh từ các chủ đề phụ
C. thêm từ khóa, tạo các nhánh và chọn màu khác nhau
D. xác định chủ đề chính, tạo nhanh, thêm từ khóa và chọn màu khác nhau cho nhánh. 
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai:
A. Sơ đồ tư duy cung cấp cái nhìn tổng quan về một chủ đề tốt hơn nhiều so với các tài liệu văn bản thông thường.
B. Sơ đồ tư duy giúp chúng ta sử dụng các kĩ năng của não phải. Não phải là nơi giúp chúng ta xử lí các thông tin về hình ảnh, âm thanh, tưởng tượng, sáng tạo và cảm xúc.
C. Với cùng một nội dung, cùng một yêu cầu tạo sơ đồ tư duy thì hai người khác nhau sẽ tạo ra hai sơ đồ tư duy giống nhau.
D. Sơ đồ tư duy là công cụ tư duy trực quan giúp chúng ta tổ chức và phân loại suy nghĩ; giúp phân tích, hiểu, tổng hợp, nhớ lại và nảy sinh những ý tưởng mới tốt hơn. 
Câu 4: Sơ đồ tư duy gồm các thành phần:
A. Bút, giấy, mực 	
B. Phần mềm máy tính 	màu sắc, …
C. Từ ngữ ngắn gọn, hình ảnh, đường nối,
D. Con người, đồ vật, khung cảnh, …
Câu 5: Các lệnh định dạng đoạn văn bản nằm trong nhóm lệnh nào trên phần mềm soạn thảo?
A. Page Layout 	B. Design 	C. Paragraph D. Font
Câu 6: Phần mềm soạn thảo văn bản không có chức năng nào sau đây?
A. Nhập văn bản 	B. Sửa đổi, chỉnh sửa văn bản   
C. Lưu trữ và in văn bản  D. Chỉnh sửa hình ảnh và âm thanh
Câu 7: Đâu không phải là yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản:
A. Chọn bản in 	C. Đặt lề trang
B. Chọn hướng trang 	D. Lựa chọn khổ giấy
Câu 8: Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Format → Font … và chọn cỡ chữ trong ô:
A. Font Style 	C. Size
B. Font 	D. Small caps
Câu 9: Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?
A. Ctrl + I  	C. Ctrl + E
B. Ctrl + L 	D. Ctrl + B
Câu 10: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là:
A. Dễ so sánh    	C. Dễ học hỏi
B. Dễ in ra giấy 	D. Dễ di chuyển
Câu 11: Để căn chỉnh lề, hướng của văn bản trong ô bạn cần sử dụng nhóm lệnh:
A. Cell size 	C. Rows & colunms
B. Alignment 	D. Merge
Câu 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng giúp em
A. biết được nguồn gốc thông tin để có thể dễ dàng tìm kiếm và tổng hợp thông tin
B. tạo và định dạng văn bản
C. có thể tìm kiếm và sao chép mọi thông tin
D. trình bày thông tin một cách cô đọng, có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh, tổng hợp được thông tin.
Câu 13: Thuật toán là gì?	
A. Các mô hình và xu hướng được sử dụng để giải quyết vấn đề.
B. Một dãy các chỉ dẫn từng bước để giải quyết vấn đề.
Câu 14: Thuật toán có thể được mô tả bằng:	C. Một ngôn ngữ lập trình.
D. Một thiết bị phần cứng lưu trữ dữ liệu.
A. ngôn ngữ viết
B. ngôn ngữ kí hiệu	C. ngôn ngữ logic toán học
D. ngôn ngữ tự nhiên (liệt kê các bước) và sơ
đồ khối
Câu 15: Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán là gì?
A. Tuần tự, rẽ nhánh và lặp.                      	C. Rẽ nhánh, lặp và gán.
B. Tuần tự, rẽ nhánh và gán. 	D. Tuần tự, lặp và gán.
Câu 16: Điểm giống nhau giữa cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp là:
A. các bước của thuật toán được thực hiện lặp lại nhiều lần
B. đều có bước quan trọng nhất là kiểm tra điều kiện
C. Thực hiện lần lượt các bước từ bắt đầu đến kết thúc
D. Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 17: Chương trình máy tính là:
A. một tập hợp các lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình, thể hiện theo các bước của thuật toán để máy tính "hiểu" và thực hiện
B. một bản hướng dẫn con người sử dụng biết thực hiện công việc nào đó.
C. hình vẽ sơ đồ khối thuật toán để cho máy tính biết cách giải quyết một công việc.
D. chương trình trên ti vi về máy tính.
Câu 18: Để viết chương trình cho máy tính, người lập trình sử dụng loại ngôn ngữ nào?
A. Ngôn ngữ chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1 	C. Ngôn ngữ tự nhiên
B. Ngôn ngữ lập trình 	D. Ngôn ngữ chuyên ngành
Phần 1.2. Trắc nghiệm Đúng – Sai: : Hãy đánh [image: ] vào lựa chọn Đúng/Sai
	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Câu 1: Phát biểu nào không phải là ưu điểm của việc tạo sơ đồ tư duy bằng phần mềm máy tính?

	A. Có thể sắp xếp, bố trí với không gian rộng mở, dễ sửa chữa, thêm bớt nội dung
	
	x

	B. Có thể chia sẻ được cho nhiều người
	
	x

	C. Có thể làm ở bất cứ đâu, không cần công cụ hỗ trợ
	x
	

	D. Có thể kết hợp và chia sẻ để sử dụng cho các phần mềm máy tính khác
	
	x

	Câu 2. Người ta thường dùng sơ đồ tư duy để:

	A. học được các kiến thức
	x
	

	B. không cần phải suy nghĩ gì thêm khi học tập
	
	x

	C. ghi nhớ tốt hơn
	x
	

	D. bảo vệ thông tin cá nhân
	
	x

	Câu 3: Sơ đồ tư duy được tạo nên bởi:

	A. âm thanh, hình ảnh, màu sắc
	
	x

	B. chủ đề chính, chủ đề nhánh, các đường nối
	x
	

	C. các kiến thức em được học
	
	x

	D. các ý nghĩ trong đầu em
	
	x

	Câu 4. Sơ đồ tư duy hỗ trợ được em điều gì trong học tập?

	A. hệ thống hóa kiến thức, tìm ra mối liên hệ giữa các kiến thức
	x
	

	B. ghi nhớ nhanh các kiến thức đã học
	x
	

	C. không sáng tạo, giải quyết các vấn đề trong học tập
	
	x

	D. ghi nhớ lời giảng của thầy cô
	
	x

	Câu 5: Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Format → Font … và chọn cỡ chữ trong ô:



	A. Font Style
	
	x

	B. Font
	
	x

	C. Size
	x
	

	D. Small caps
	
	x

	Câu 6. Các lệnh định dạng trang văn bản nằm trong thẻ nào trong phần mềm soạn thảo?

	A. Page layout
	x
	

	B. Design
	
	x

	C. Paragraph
	
	x

	D. Font
	
	x

	Câu 7 Muốn xóa bảng, sau khi chọn cả bảng, em nháy chuột phải vào ô bất kì trong bảng rồi chọn lệnh:

	A. Delete Rows
	
	x

	B. Delete Table
	x
	

	C. Delete Columns
	
	x

	D. Delete Cells
	
	x

	Câu 8. Khi làm việc với bảng trong phần mềm soạn thảo văn bản, em có thể thực hiện các thao tác sau

	A. Có thể thay đổi kích thước hàng và cột sau khi đã tạo bảng.
	x
	

	B. Không thể thêm hoặc xóa cột sau khi bảng đã được tạo.
	
	x

	C. Có thể gộp nhiều ô thành một ô duy nhất để trình bày thông tin dễ nhìn hơn.
	x
	

	D Chỉ có thể nhập văn bản vào ô, không thể chèn hình ảnh vào bảng.
	
	X

	Câu 9.Trong các ví dụ sau, đâu là thuật toán:
	
	

	A. một dãy các bước hướng dẫn tính diện tích của hình thang cân
	x
	

	B. một bài văn tả cảnh hoàng hôn ở biển
	
	x

	C. Các bước thực hiện món kem sữa chua xoài
	x
	

	D. một bản nhạc tình ca
	
	x

	Câu 10.Thuật toán có thể được mô tả bằng:
	
	

	A. ngôn ngữ viết
	
	x

	B. ngôn ngữ kí hiệu
	
	x

	C. ngôn ngữ tự nhiên (liệt kê các bước)
	x
	

	D. Sơ đồ khối
	x
	


PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy mở phần mềm tạo sơ đồ tư duy và thực hiện các yêu cầu sau:
Vẽ sơ đồ tư duy với chủ đề chính có tên “Ứng dụng tin học” và các chủ đề nhánh có tên như sau: Nhánh 1: Bài 10 Sơ đồ tư duy; Nhánh 2: Bài 11 Định dạng văn bản; Nhánh 3: Bài 12: Trình bày thông tin dạng bảng
Câu 2: Em hãy mở phần mềm tạo sơ đồ tư duy và thực hiện các yêu cầu sau:
Vẽ sơ đồ tư duy với chủ đề chính có tên “Tin học 6”và các chủ đề nhánh có tên như sau:
- Nhánh 1: “Ứng dụng tin học” trong nhánh 1 có các nhánh con lần lượt là:  Bài 10 Sơ đồ tư duy; Bài 11 Định dạng văn bản; Bài 12: Trình bày thông tin dạng bảng
- Nhánh 2: “Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính” trong nhánh 2 có các nhánh con lần lượt là: Bài 15: Thuật toán; Bài 16: Cấu trúc điều khiển;  Bài 17 : Chương trình máy tính 
Câu 3: Em hãy mở phần mềm soạn thảo văn bản và thực hiện theo yêu cầu sau:
a, Soạn thảo đoạn văn bản sau với Font chữ Times NewRoman, cỡ chữ 14:
30/4 – Khúc tráng ca của dân tộc Việt Nam
Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để toàn dân tộc Việt Nam tự hào ôn lại trang sử hào hùng. Ngày 30/4/1975 đã khép lại chiến tranh, mở ra thời kỳ hòa bình, thống nhất và phát triển. Thành quả hôm nay là máu xương của biết bao thế hệ cha anh, là động lực để chúng ta tiếp tục dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
b. Em hãy chèn sơ đồ tư duy vừa tạo ở câu 1 bên trên vào bên dưới đoạn văn bản vừa tạo và lưu bài với tên_lớp của em (ví dụ: VanAn_6a)
Câu 4: Em hãy mở phần mềm soạn thảo văn bản và thực hiện theo yêu cầu sau: a, Soạn thảo đoạn văn bản sau với Font chữ Times NewRoman, cỡ chữ 14:
Tự hào 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Năm 2025 đánh dấu 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Chiến thắng 30/4/1975 đã kết thúc chiến tranh, mang lại hòa bình, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho toàn dân tộc. Nửa thế kỷ qua, đất nước ngày càng đổi mới, phát triển, vươn mình mạnh mẽ. Đó là thành quả xương máu của bao thế hệ, là niềm tự hào và động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng Tổ quốc giàu đẹp, vững bền.
b. Em hãy chèn sơ đồ tư duy vừa tạo ở câu 2 bên trên vào bên dưới đoạn văn bản vừa tạo và lưu bài với tên_lớp của em (ví dụ: VanAn_6a)
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